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BÁO GIÁ CÁC LOẠI QUẠT ĐiỆN 

 
STT TÊN SẢN PHẨM TĐ Gió 

m/min 
 

L Gió 
m3/mi
n 
 

A  
 

W RPM  Kích Thước 
Sản Phẩm 
(mm) 

Kích Thước 
Thùng (mm) 
 

N.W 
(kg) 
 

G.W 
(kg) 

Đơn giá  
 

Hình ảnh 

1 Quạt sàn mini  
 

KLB-100 132  1.0  0.06 9  2550 146x95x152 148x98x150 
315x315x325 

0.64 0.76 
9.9 

305,000 
 

2 Quạt đảo  
 

KZF-0615 184  5.0 0.12   14 2250 212x142x205  210x140x210, 
445x445x230 

1.2 1.3 
8.9 

522,000 
 

3 Quạt đảo  
 

KZF-1230 Cb 146  48  0.2   35  1230 410x245x390 415x245x395 3.4  4.2 1,090,000 

4 Quạt đảo 
 

KZS-1230CbP 146  48  0.2  35 1230 410x400x750
~895 

405x280x405  4.5  5.3 1,263,000 

5 Quạt đảo  
 

KZF-1435Cb 150  54 0.2  36 1230 470x250x435 475x250x450  4.1  5.2 1,133,000 

6 Quạt đảo  
 

KZS-1435CbP 150  54 0.2  36  1230 470x445x870
~1065 

460x270x460  5.4  7.0 1,307,000 

7 Quạt đảo  
 

KZF-1845Cb 175  92 0.24  48 1140 570x522x108
0~1365  

515x245x520 5.1  6.6 1,395,000 

8 Quạt đảo  
 

KZS-1845CbP 175  92 0.24  48 1140 570x250x545  840x165x660 6.9  8.8 1,655,000 

9 Quạt tank  
 

TANK-2460 216  192 0.77   155 920 730x350x820 970x165x830 21.6 23.8 3,399,000  

10 Quạt tank  
 

TANK-3076 436  261 1.5  250 920 895x350x970  570x570x235 27.6  30.1 3,576,000 

11 Quạt treo tường  KWL-1845 278  130 0.68    126 1330 515x320x550 725x725x255  5.9  7.3 1,395,000  



STT TÊN SẢN PHẨM TĐ Gió 
m/min 
 

L Gió 
m3/mi
n 
 

A  
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Sản Phẩm 
(mm) 

Kích Thước 
Thùng (mm) 
 

N.W 
(kg) 
 

G.W 
(kg) 

Đơn giá  
 

Hình ảnh 

 
12 Quạt treo tường  

 
KWP-1435 183  70 0.32   63 1340     1,090,000  

13 Quạt treo tường  
 

KWP-1845 199  107  0.34  70  1300 510x320x580 590x145x515  5.1 6.1 1,352,000 

14 Quạt treo tường  
 

KWP-2460 333  304 1.42   300 1315 650x420x690 840x165x660  13.3 
14.9 

2,528,000 

15 Quạt treo tường  
 

KWP-3076 332  310 1.41  320 1280 800*650*820 970x165x830   15 16.5 4,140,000 

16 Quạt đứng  
 

KSM-2460 333  304 1.42   300 1315 650x570x155
0~1800 

875x875x255 20.5  22.4 3,399,000 

17 Quạt đứng  
 

KSM-3076 332  310 1.41  320  1280 800x690x159
3~2122 

515x245x520 26.7  29.4 4,183,000 

18 Quạt đứng  
 

KSM-3076H 515  391 2.41   525 1375 800*690*156
0~2110 

970*165*830 30  32.5 4,707,000 

19 Quạt thông gió  
 

KVF-1845 149  78 0.69  135 910 562x230x565 515x245x575 9.0 11.3 2,615,000 

 

20 Quạt thông gió  
 

KVF-2460 176  203 1.60  270 930 715x240x715 725x725x255 14.8  17.5 3,269,000 

21 Quạt thông gió 
 

KVF-3076 612  405 2.27    450 880 870x240x870 875x875x255 20.7  25 3,705,000 



STT TÊN SẢN PHẨM TĐ Gió 
m/min 
 

L Gió 
m3/mi
n 
 

A  
 

W RPM  Kích Thước 
Sản Phẩm 
(mm) 

Kích Thước 
Thùng (mm) 
 

N.W 
(kg) 
 

G.W 
(kg) 

Đơn giá  
 

Hình ảnh 

22 Quạt đứng   
 

KSC-1845 278  130 0.68   126 1330 820x700x124
0~1390 

515x245x575 7.9  9.4 1,220,000 

23 Quạt sàn  
 

KDD-1845 199  107 0.34  70 1300 510x250x575 515x245x520 5.6  6.8 1,395,000 

24 Quạt sàn  
 

KDD-1435 183  70 0.32  63 1340 420x260x490 420x245x425 4.8  5.7 1,090,000 

25 Quạt đứng  KSI-1845 278  130 0.68  126 1330 510x505x110
0~1640 

515x245x520 8.6 9.7 1,655,000 

26 Quạt đứng  
 

KSS-1845 199  107 0.34  70 1300 505*505*945
~1242 

590*145*515  5 5.7 1,003,000 

27 Quạt hút  
 

KIN-200 397  25 0.65  107 2905 528x335x310 345x270x325 9.2  9.9 4,662,000 

28 Quạt hút  
 

KIN-300 435  66 1.43   265 2900 341x355x380 365x360x420 12.9 13.9 5,186,000 

29 Quạt hút  
 

KIN-500 315  226 2.12  340 1450 620x480x695 625x430x600 23.7 25.8 5,665,000 

              
 
 
 

STT TÊN SẢN PHẨM Kích Thước 
(mm) 
 

Kích Thước 
Thùng (mm) 
 

Đơn giá 
 

1 Ống gió KIN-200 - chiều dài 5m 1 Đường kính: 230mm  295*295*240 1,307,000 
2 Ống gió KIN-300 - chiều dài 5m 2 Đường kính: 320mm  370*370*290 1,744,000 
3 Ống gió KIN-500 - chiều dài 5m 3 Đường kính: 520mm  590*590*210 2,615,000 
4 Cánh quạt nhôm 4 cánh quạt KSM, KWP-2460 450000 
5 Cánh quạt nhôm 4 cánh quạt KSM, KWP-3076 600000 
6 Cánh quạt nhựa 4 cánh (màu cam, 

xám, xanh dương) 
quạt KWL, KSC, KSI-1845 200000 



7 Vỏ nhựa  50000 
8 Cổ quạt quạt KSC, KSI, KWL-1845 30000 
9 Dây điện nguồn Trừ các loại quạt hút 35000 
10 Tiền công sữa chữa   50,000 

 
1.Chất lượng hàng hoá: Là nhà sản xuất quạt chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam 
 +  Sản Phẩm: Được sản xuất mới 100%. 
 +  Được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế  ISO 9001 : 2008. 
 +  Được sơn tĩnh điện trên dây chuyền sơn hiện đại. 
 +  Cánh quạt được cân bằng 2 mặt bằng máy cân bằng động điều khiển kỹ thuật số thế hệ mới nhất 
  +  Có hướng dẫn và tư vấn cụ thể cho khách hàng để đảm bảo hiệu quả cao nhất. 
 +  Hỗ trợ khách hàng để đảm bảo thuận lợi trong quá trình vận hành và sử dụng. 
 +  Phụ tùng thay thế luôn sẵn có. 
2. Phương Thức Thanh Toán: 
Thanh toán được 2 lần : 
- Lần 1 : Thanh toán 50% ngay khi ký kết hợp đồng. 
- Lần 2 : Thanh toán 50% trước khi nhận hàng và sau khi kiểm tra hàng tại kho, và hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu bảo hành sảng phẩm. 
3. Phương thức giao hàng : 
- Giao hàng trực tiếp tại địa điểm người mua trong phạm vi địa bàn TP. HCM. 
4. Thời gian giao hàng : 
- Thiết bị được giao trong vòng 7 -10 ngày kể từ ngày nhận được thanh toán lần 01 của bên mua. 
5. Thời gian bảo hành : 
- Bảo hành 12 tháng theo điều kiện và chế độ sử dụng của nhà sản xuất 
6. Hiệu lực của báo giá : 
- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 7 ngày 
Nếu quý khách cần biết thêm chi tiết liên quan đến bản chào giá này xin vui lòng liên hệ trực tiếp 
với chúng tôi. 

                     
Email: baotri.kythuat@gmail.com                                                  
 
 
                                                                                 CTy CP Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp  
 
 
                                                                                                         Lê Văn Vinh 
 
 


